
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
171/3/1 Nguyễn Thái Bình, Tổ 3, Khu phố 9, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu 
Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

14/09/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LINH HẢI 
NAM PHÁT

3703082749

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa.

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn, nguyên liệu và các chất bổ sung 
dùng trong chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. 
Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; nông, lâm 
sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa); sản phẩm phụ liệu được 
sử dụng cho chăn nuôi động vật (không hoạt động tại trụ sở).

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở)

4631

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải, hàng may mặc, quần áo thời trang, phụ 
kiện thời trang, giày dép. Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, 
rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt.

4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán 
buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ dược 
phẩm ). Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự. Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm. Bán 
buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. Bán buôn các 
sản phẩm làm từ gỗ.

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU 
TƯ PHÁT TRIỂN LINH HẢI NAM PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LINH HAI NAM PHAT DEVELOPMENT 
INVESTMENT SERVICE TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: LINH HAI NAM PHAT DEVELOPMENT INVESTMENT 
SERVICE TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0918 485812
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn, vécni; bán buôn đồ ngũ kim và khóa, 
dụng cụ cầm tay

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn pallet nhựa, pallet gỗ. Bán buôn hàng lưu 
niệm, hàng thủ công mỹ nghệ. Bán buôn phụ gia ngành nhựa, 
nhựa và các sản phẩm từ nhựa phục vụ cho ngành xây dựng, 
công nghiệp, nông nghiệp. Bán buôn giấy, hộp giấy, thùng 
giấy và các sản phẩm làm bằng giấy. Bán buôn giấy nhám, vải 
nhám, băng keo, keo dán, dây đai, màng PE, vật liệu mài mòn. 
Bán buôn đồ bảo hộ lao động. Bán buôn bao bì các loại

4669(Chính)

8. Dịch vụ đóng gói
(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)

8292

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết : Tư vấn về môi trường. 

7490

10. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng lpg, dầu nhớt cặn, 
vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền 
kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; thực hiện theo quyết 
định 64/2009/qđ-ubnd ngày 31/07/2009 và quyết định 
79/2009/qđ-ubnd ngày 17/10/2009 của ủy ban nhân dân thành 
phố hồ chí minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, 
thực phẩm trên địa bàn thành phố hồ chí minh)

4690

11. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa ( trừ kinh doanh kho bãi)

5210

14. Bốc xếp hàng hóa
( trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Hoạt động của các đại lý 
vận tải hàng hóa. Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu. Hoạt động 
của các đại lý làm thủ tục hải quan

5229

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết : Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

18. Dịch vụ ăn uống khác
( trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5629

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê pallet nhựa, pallet gỗ

7730

20. Thu gom rác thải không độc hại 3811

21. Thu gom rác thải độc hại 3812
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1.000.000.000 VNĐ

22. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

23. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

24. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038081000616

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 66/15/601 Hàm Nghi, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 66/15/601 Hàm Nghi, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

LÊ VĂN THANH TUẤN Nam
09/03/1981 Kinh Việt Nam

14/03/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038081000616
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 66/15/601 Hàm Nghi, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 66/15/601 Hàm Nghi, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN THANH TUẤN Nam

09/03/1981 Kinh Việt Nam

14/03/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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